ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020
Môn : Toán

*Bài 1: Diện tích của một hình tròn là 50,24cm2, tính chu vi của hình tròn đó ?

*Bài 2: Đường kính của một bánh xe  đạp là 65 cm. Để người đi xe đạp  đi được quãng đường 2041 m thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng ?

*Bài 3: Trong mảnh đất hình tròn có đường kính 50cm, người ta trồng hoa. Diện tích trồng hoa hình chữ nhật, bằng 18% diện tích hình tròn.Tính diện tích  phần đất còn lại của mảnh đất hình tròn ?

*Bài 4: Vườn hoa của một trường Tiểu học là hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 9,5m. Phần diện tích trồng hoa hồng là hai hình tròn bán kính 1,5m, phần diện tích còn lại trồng các loại hoa khác. Tính diện tích phần vườn trồng các loại hoa khác 

Môn : Tiếng Việt

Bài 1: Phân tích cấu tạo các câu dư​ới đây:

a/ L​ương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

b/ Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.

c/ Mưa rào rào trên sân gạch, mư​a đồm độp trên phên nứa.

Bài 2: Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau:

a/ Bích Vân học bài còn ..............................................................................................  

b/ Nếu trời mư​a to thì ..................................................................................................

c/  ………………………………. ……………....  còn bố em là bộ đội.

d/   .............................................................  nhưng Nam vẫn đến lớp.

Bài 3: Chữa lại câu sai  ở những câu sau:

a) Tuy nhà bạn Lan ở xa. Nên bạn vẫn đi học đúng giờ.

……………………………………………………………………………………….

b) Nếu trời mưa nhưng chúng em vẫn đi cắm trại.

……………………………………………………………………………………….

c) Tuy nhà ở xa. Nên bạn Hà vẫn đến lớp muộn.

………………………………………………………………………………………..
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020
Môn : Toán

CÁC DẠNG TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Dạng 1:
Bài 1: Một cửa hàng mua vào hết 45 000 000 đồng tiền hàng. Sau khi bán hết số hàng đó, cửa hàng đã thu được 50 400 000 đồng. Hỏi số tiền lãi sau khi bán số hàng trên bằng bao nhiêu phần trăm số tiền mua hàng?

Bài 2: Dân số nước ta năm 2004 là 82,032 triệu người, đến năm 2005 là 83, 119 triệu người. Hỏi so với năm 2004 thì năm 2005 dân số nước ta tăng bao nhiêu phần trăm?

Dạng 2:
Bài 1: Tìm 
a, 38% của 5320,5kg
b, 16,7% của 4503,08 tấn      c, 0,23% của 26352km
Bài 2: Gía hoa ngày tết tăng 50% so với ngày thường. Nếu ngày thường bác Hà mua một bó hoa với giá 20 000 đồng thì vào ngày tết bác Hà phải mua bó hoa như thế hết bao nhiêu tiền?

Dạng 3:

Bài 1: Tính diện tích mảnh đất, biết 33,5% diện tích mảnh đất đó bằng 140,7 m2. 

Bài 2: Một nông trại nuôi bò và trâu, số bò có 195 con và chiếm 65% tổng số trâu bò. Hỏi số trâu của nông trại là bao nhiêu con?

Môn : Tiếng Việt
Bài tập : Cho các câu sau:

1) Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi môn Tiếng Việt.

2) Chẳng những nước ta bị đế quốc xâm lược mà các nước láng giềng của ta cũng bị đế quốc xâm lược.

3) Không chỉ gió rét mà trời còn lấm tấm mưa.

4) Gió biển không chỉ đem lại cảm giác mát mẻ cho con người mà nó còn là một liều thuốc quý giúp con người tăng cường sức khoẻ.

a) Hãy khoanh tròn vào quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu trong mỗi câu ghép sau:

b) Phân tích cấu tạo của mỗi câu ghép đó.( Tách các vế câu bằng gạch chéo, gạch 1 gạch dưới CN, 2 gạch dưới VN, ghi rõ CN, VN sau khi đã xác định.)
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Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020
Môn : Toán

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có:          

 a)bán kính r = 2,25dm 

       b)Đường kính d = 3/2m
Bài 2: Tính diện tích hình tròn có :  a) Bán kính r = 7,5 cm 
     b) Chu vi bằng 9,42m
Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m. Giữa mảnh đất đó người ta đào một cái giếng hình tròn với bán kính miệng  giếng là 0,5m. Tính diện tích phần đất còn lại.
Bài 4:  Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6 m , đáy lớn hơn đáy bé 9,7m , chiều cao bằng 2/3 tổng 2 đáy .Tính diện tích mảnh đất đó?
Bài 5: Một mảnh đất hình thang có đáy bé 30m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé ,chiều cao bằng độ dài đáy bé. Người ta sử dụng 32% diện tích mảnh đất để xây nhà và làm đường đi ,27 % diện tích mảnh đất để đào ao ,phần đất còn lại để trồng cây . Tính diện tích phần trồng cây?
Môn : Tiếng Việt
Bài 1: Xác định vế câu khoanh tròn vào quan hệ từ,cặp quan hệ từ trong từng câu ghép sau:
a/Tại lớp trưởng vắng nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.
b/Vì bão to nên cây cối đổ rất nhiều.
c/Tớ không biết việc này vì cậu chẳng nói với tớ.
d/Do nó học giỏi văn nên nó làm bài rất nhanh.
Bài 2: Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ vào chỗ trống trong từng câu sau:
a/Trong truyện Cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành …….. người anh thì tham lam lười biếng.
b/Tôi khuyên nó ……… nó vẫn không nghe.
c/Mưa rất to ………. gió rất lớn.
d/Con học bài xong ………. mẹ cho con lên nhà ông bà.
Tập làm văn: Tả một nghệ sĩ hài (hoặc một ca sĩ) mà em yêu thích.
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Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020
Môn : Toán

	Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 456,7 + 286            964,08 – 512,206               158,65 x 32,5              986,5 : 12,5

b) 42,5 + 25,67

 42 – 21,25

        26,7 
[image: image1.wmf]´

 3,8
           72,5 : 2,5

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 


          a)      3 kg 75 g = ...............kg 


                           80 g = ................kg 

b)                     26dm2 = ..................m2
            57dm2 23 cm2 = ...................dm2 

Bài 3. Một miếng bìa hình tam giác có đáy là 21,3cm và chiều cao là 7,1cm.Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài 4: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 18cm, rộng 12cm . M là trung điểm của AB , N là trung điểm của BC . Tính diện tích tam giác AMN?

Bài 5:  Tính nhanh:
 a) 2,5 x 9,7 x 4
           
b) 0,5 x 7,3 x 2
             c) [image: image2.wmf]11
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Môn : Tiếng Việt

Bài 1: Gạch chân các từ trong đó tiếng công có nghĩa là :”thuộc về nhà nước,chung cho mọi người” trong các từ dưới đây:
         Công chúng,công viên,công an,công cộng,công nghiệp,công nghệ,công quỹ,công sở,công ti,dân công gia công,lao công.
Bài 2: Gạch chân các từ trong đó tiếng công có nghĩa là :”Không thiên vị” trong các từ dưới đây:
         Công nhân,công cụ,công tác,công bằng,bất công,công lí,công minh,công nông,công phu,công trình công tâm,công trường.
Bài 3: Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu tả về hoạt động của một người mà em yêu quý.
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Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020

Môn : Toán

Bµi 1: Tính : (2điểm).

	a)   200,9  -  28,12
	b)   3,4  x  15,9
	c)   399  :  9,5
	d)   136,8  -  36,07 


Bài 2: Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy là 42m, chiều cao bằng  
[image: image3.wmf]3
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 cạnh đáy.

a) Tính diện tích của mảnh đất đó?

b) Trên mảnh đất đó người ta làm nhà và trồng cây. Phần đất làm nhà chiếm 30% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng cây?

3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m, đáy nhỏ bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 
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 đáy nhỏ. Trung bình trong một năm 1ha thu được 6500kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó trong một năm?
4. Một hình thang có đáy bé 18dm, đáy lớn bằng 
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 đáy bé. Người ta kéo dài đáy lớn thêm 8dm thì được một hình thang mới có diện tích 375dm². Tính diện tích hình thang cũ.
Môn : Tiếng Việt
Bài 1. Dòng đều có từ ngữ chứa từ có nghĩa chuyển là:
a) Nhổ răng, răng cưa

b) Lưỡi liềm, lưỡi cày

c) Mũi dao, ngạt mũi

Bài 2.  Từ “băng” trong băng giá, băng bó, băng qua có quan hệ với nhau là:

A. những từ đồng âm

B. một từ nhiều nghĩa.

C. những từ đồng nghĩa.

Bài 3 .  Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng mảnh của nó tô màu tía, nom đẹp lạ.

B. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.

C. Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá.

Bài 4 .  Hãy xác định cấu tạo các câu sau và cho biết câu nào là câu đơn hay câu ghép.

1) Ánh nắng ban mai  trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông.  
2) Nắng  lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín. 
Bài 5 .  ViÕt tiÕp vÕ c©u thÝch hîp vÒ quan hÖ ý nghÜa ®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp:

a. Chóng t«i rÊt mÕn b¹n An v× 


b. Bëi t«i ¨n uèng ®iÒu ®é nªn


c. Nhê tËp thÓ ®éng viªn vµ gióp ®ì


d. B¹n Xu©n thÝch xem phim ho¹t h×nh v×......................................................................
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